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A005.1 Giấy A5 Douber A ĐL 70msg ThaiLan A5 - 500Tờ Ream 1 33,000

A079 Giấy A5 Pagi ĐL 70gms Việt Nam A5 - 500Tờ Ream 1 30,000

A097 Giấy IDER A4 DDl mgs Thái lan A4 - 500Tờ Ream 1 60,000

A082 Giấy An Hòa Định Lương 70mgs Việt Nam A4 - 500Tờ Ream 1 52,000

A080 Giấy In Pagi A4 ĐL 70mgs( Màng Co) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 53,000

A077 Giấy In Pagi A4 ĐL 73mgs( Thùng) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 56,000

A005 Giấy A4 Douber A ĐL 70 (gms) ThaiLan A4 - 500Tờ Ream 1 64,000

A006 Giấy A4 PaperOne (70mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 60,000

A007 Giấy A4 Ik Plus(70mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 60,000

A008 Giấy A4 supperme(70mgs) ThaiLan A4 - 500Tờ Ream 1 60,000

A010 Giấy A4 E Paper (70mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 60,000

A011 Giấy A4 BB vỏ hồng tem (70/84) Việt Nam A4 - 500Tờ Ream 1 52,000

A014 Giấy A4 Double A ĐL (80gms) ThaiLan A4 - 500Tờ Ream 1 80,000

A017 Giấy A4 PaperOne (80mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 78,000

A031 Giấy photo màu A4(80mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 115,000

GiẤY IN A3

Kính gửi: Quý khách hàng!
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CÁC LOẠI GIẤY IN - GIẤY PHOTO 

GIẤY IN A5

GiẤY IN A4
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A018 Giấy A3 IK Plus (70mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 120,000

A019 Giấy A3 Super(70mgs) ThaiLan A4 - 500Tờ Ream 1 125,000

A021 Giấy A3 vỏ hồng có tem(70.84) Việt Nam A4 - 500Tờ Ream 1 115,000

A023 Giấy A3 Double A (70mgs) ThaiLan A4 - 500Tờ Ream 1 130,000

A024 Giấy A3 Superme (80mgs) Indo A4 - 500Tờ Ream 1 Báo giá khi bán

A025 Giấy A2 Indo (80mgs) Indo Cuộn 1 123,000

A026 Giấy A1 ( 80mgs) Indo A1 - 500Tờ Tờ 1 3,200

A027 Giấy A1 ( 80mgs) Indo Cuộn 1 186,500

A028 Giấy A1 (100gms) Indo Cuộn 1 191,000

A029 Giấy A0 (80mgs) Indo Cuộn 1 213,500

A030 Giấy A0 (100mgs) Indo Cuộn 1 223,000

GLT003 Giấy đục lỗ liên tục A4 -  2 liên 2 dao(1500 tờ/ thùng)Việt nam 210 x 279 Thùng 1 365,000

GLT004 Giấy đục lỗ liên tục A4 -  2 liên 2 dao(2000 tờ/ thùng)Việt nam 210 x 279 Thùng 1 450,000

GLT005 Giấy đục lỗ liên tục A4 -  2 liên 2 dao(1500 tờ/ thùng)Việt nam 241 x 279 Thùng 1 375,000

GLT006 Giấy đục lỗ liên tục A4 - 3 liên 2 dao(1500 tờ/ thùng)Việt nam 210 x 279 Thùng 1 375,000

GLT007 Giấy đục lỗ liên tục A4 - 3 liên 2 dao(2000 tờ/ thùng)Việt nam 210 x 279 Thùng 1 450,000

GLT008 Giấy đục lỗ liên tục A4 3 liên 2 dao (1500 tờ/ thùng)Việt nam 241 x 279 Thùng 1 380,000

GLT009 Giấy đục lỗ liên tục A4 - 4 liên 2 dao(1500 tờ/ thùng)Việt nam 210 x 279 Thùng 1 380,000

GLT010 Giấy đục lỗ liên tục A4 - 4 liên 2 dao(2000 tờ/ thùng)Việt nam 210 x 279 Thùng 1 380,000

GLT011 Giấy đục lỗ liên tục A4 - 4 liên 2 dao(1500 tờ/ thùng)Việt nam 241 x 279 Thùng 1 380,000

GLT012 Giấy đục lỗ liên tục A4 3 liên 2 dao (2000 tờ/ thùng)Việt nam 241 x 279 Thùng 1 475,000

GIẤY IN Ảnh MỘT MẶT - HAI MẶT  A4

GA001 Giấy in ảnh Epson A4 hoa cúc ( 20tờ/ream) Nhật 20 Tờ Ream 1 30,000

GA003 Giấy in màu A4 Epson ĐL 120( 100 tờ/ ream) Nhật A4 -100 Tờ Ream 1 60,000

GA004 Giấy in ảnh A4 hai mặt Kim Mai ĐL 220 g Nhật A4 - 50 Tờ Ream 1 60,000

GIẤY IN CÁC KHỔ LỚN

GIẤY IN LIÊN TỤC

GIẤY IN ẢNH - GIẤY IN MÀU



GA005 Giấy in ảnh A4 hai mặt Kim Mai ĐL 250 g Nhật A4 - 50 Tờ Ream 1 65,000

GA033 Giấy in ảnh 1 mặt Định lượng 135g A4 - 50 Tờ Ream 1 60,000

GA005.1 Giấy in ảnh 2 mặt Kansai -200gsm A4 - 50 Tờ Ream 1 55,000

GA016 Giấy in ảnh Kansai 1 mặt A4 (115g) A4 - 100 Tờ Ream 1 55,000

GA017 Giấy in ảnh Kansai 1 mặt A4(135gms) A4 - 100 Tờ Ream 1 60,000

GA018 Giấy in ảnh 1 mặt Kansai A4(20 tờ) - 200gms A4 - 20 Tờ Ream 1 27,500

GIAYANHDECGiấy in ảnh đề can A4 ĐL150g A4 - 100 Tờ Ream 1 82,500

GIẤY IN ẢNH MỘT MẶT - HAI MẶT A3

GA002 Giấy in ảnh Epson A3 ( 20tờ/ream) Nhật 20 Tờ Ream 1 80,000

GA006 Giấy in màu A3 Kansai 1 mặt Đl130mgs                                            Nhật A3 - 50 Tờ Ream 1 120,000

GA007 Giấy in ảnh A3 Kansai 1 mặt ĐL 130mgs Nhật A3 - 50 Tờ Ream 1 60,000

GA011 Giấy in ảnh A3 1 mặt ĐL230g A3 - 50 Tờ Ream 1 68,000

GA012 Giấy in ảnh A3 1 mặt ĐL135g A3 - 50 Tờ Ream 1 123,000

GA008 Giấy in ảnh Đề can A3 Kansai ĐL 150mgs Nhật A3 - 50 Tờ
Ream

1 165,000

TOMY131 Giấy tomy khổ A4 131(14 tem) A4 - 100Tờ Tập 1 136,500         

TOMY133 Giấy tomy khổ A4 133(16 tem) A4 - 100Tờ Tập 1 136,500         

TOMY136 Giấy tomy khổ A4 136(24 tem) A4 - 100Tờ Tập 1 136,500         

TOMY148 Giấy tomy khổ A4 148(66x25mm) A4 - 100Tờ Tập 1 136,000         

GT005 Giấy tomy các cỡ khổ A5 Trung quốc 10 Tờ Tập 1 9,000

GC001 Giấy đề can A4 in tem Việt Nam A4 - 100Tờ Tập 1 82,000

GC002 Giấy đề can nhám A4 Việt Nam A4 - 100Tờ Tập 1 100,000

GIẤY TOMY CÁC CỠ - GIẤY ĐỀ CAN - GIẤY CAN ANH



A052 Giấy Đề can Unicon(100sheet) A4 - 100Tờ Tập 1 168,200

GH001 Giấy cuộn An An/Waterslk Việt nam 12 Cuộn/Túi Túi 1 37,000

GH008 Giấy vệ sinh Posy Cam Việt nam 12 Cuộn/Túi Túi 1 37,000

GH002 Giấy ăn Pulppy Việt nam 180 Tờ/Hộp Hộp 1 24,000

GH003 Giấy hộp Watersilk- 150 tờ/ hộp                                                 Việt nam 200 Tờ/Hộp Hộp 1 20,000

GIAYAN Giấy ăn Watersikl 150 sheet Việt nam 150 Tờ/Hộp Hộp 1 20,000

GN001 Giấy nhăn 1.5x2mm Trung quốc 12x55mm Tập 1 3,200

GN002 Giấy nhăn 3x2mm Trung quốc 55x75mm Tập 1 4,100

GN003 Giấy giao việc 3x3 Trung quốc 75x75mm Tập 1 4,800

GN004 Giấy giao việc 3x4 Trung quốc 75x100mm Tập 1 6,800

GN005 Giấy giao việc 3x5 Trung quốc 75x125mm Tập 1 8,500

GN006 Giấy nhắn 3 màu giấy Trung Quốc 3 Màu Tập 1 10,000

GN007 Giấy nhắn 4 màu giấy Trung Quốc 4 Màu Tập 1 10,500

GN008 Giấy phân trang 5 màu giấy 76x76mm Trung Quốc 5 Màu Tập 1 11,000

GN009 Giấy nhắn 5 màu nhựa pronoti Trung Quốc 5 Màu Tập 1 13,000

GN010 Giấy nhắn 5 màu deli 9060 Trung Quốc 5 Màu Tập 1 14,500

GN011 Giấy phân trang please sign Trung quốc 5 Màu Tập 1 23,000

GN012 Giấy dính SIGN HERE 3M Đức 40 Tờ/Tập Tập 1 46,500

GT001 Giấy than A4 Kokusai Thái Lan 50 Tờ Tập 1 59,000

GIẤY NHẮN - GIẤY PHÂN TRANG

GIẤY THAN - GIẤY FAX - FILM FAX - GIẤY NIÊM PHONG 

GIẤY ĂN - GIẤY VỆ SINH



GT002 Giấy than Horse A4  xanh - đen Thái Lan 50 Tờ Tập 1 59,000

GT003 Giấy than Horse A4  xanh - đen (có tem) Thái Lan 50 Tờ Tập 1 86,500

GT004 Giấy niêm phong Trung quốc 100 Tờ Tập 1 27,000

GT006 Giấy fax subird 216 mm Trung quốc 30 Mét Cuộn 1 18,200

F001 Mực fax 83E Trung quốc Lọ 1 113,500

F002 Film fax 57E Trung quốc Cuộn 1 77,500

F003 Film fax 54E Trung quốc Cuộn 1 73,000

F004 Film fax 52E Trung quốc Cuộn 1 82,000

BMUC001 Băng mực LQ300 Fullmark Chiếc 1 65,000

BMUC310 Băng mực LQ310 Epson Chiếc 1 77,300

BA001 Bìa màu A3 ngoại(160mgs) ThaiLan BIAA3 Ream 1 75,000

BA002 Bìa màu A4 ngoại(160mgs) ThaiLan BIA002 Ream 1 38,000

BA007 Bìa mica A4 trung Việt nam 100Tờ/Ream Ream 1 68,200

BA008 Bìa mica A4 dày  đại Việt nam 100Tờ/Ream Ream 1 82,000

Bìa mica A4 dày đại Việt nam 100Tờ/Ream Ream 1 112,000

BA009 Bìa mica A3 Việt nam 100Tờ/Ream Ream 1 142,000

BA010 Bìa mica A4 sần                                                                 Trung quốc 100Tờ/Ream Ream 1 150,000

BA017 Bìa mica A3 sần                                                                 Trung quốc 50 tờ Ream 1 277,000

BA014 Bìa Mica A3 dày Việt nam 100Tờ/Ream Ream 1 150,000

BA012 Bìa màu A4 ngoại đặc biệt Indo 100 Tờ Ream 1 60,000

CÁC LOẠI BÌA MÀU - BÌA MIKA - CHIA FILE



BA013 Bìa màu A3 ngoại đặc biệt Indo 100 Tờ Ream 1 130,000

BA019 Bìa màu A4 Grand ngoại đặc biệt Indo 100 Tờ Ream 1 77,500

BA015 Bìa mica trung A4 mạnh Hưng Việt nam 100 Tờ Ream 1 60,000

BA021 Bìa mica dày A4 Mạnh Hưng Việt nam 100 Tờ Ream 1 75,500

BA016 Bìa mica A3 dày mạnh Hưng Việt nam 100 Tờ Ream 1 153,000

BA020 Bìa trộn 5 màu(100 tờ) Indo 100 Tờ Ream 1 66,500

Giấy ép Plastic kổ A7 dày (KT 8x11cm) Đài Loan A7 Ream 1 40,000

Giấy ép Plastic khổ A6 Mỏng(KT 10x15cm) Đài Loan A6 Ream 1

GE001 Giấy ép Plastic khổ A5 Mỏng(KT16x21cm) Đài Loan A5 Ream 1 55,000

GE002 Giấy ép Plastic khổ A4 Mỏng(KT21x30cm) Đài Loan A4 Ream 1 88,000

Giấy ép Plastic khổ A4 dày 2 (KT21x30cm) Đài Loan A4 Ream 1 120,000

Giấy ép Plastic khổ A4 dày (KT21x30cm) Đài Loan A4 Ream 1 285,000

Giấy ép Plastic khổ A3 Mỏng(KT 31x42cm) Đài Loan A3 Ream 1 160,000

GE003 Giấy ép Plastic khổ A3 Trung(KT 31x42cm) Đài Loan A3 Ream 1 176,000

CC001 Card case A4 Đài Loan A4 Chiếc 1 7,800

CC002 Card case A3 Đài Loan A3 Chiếc 1 15,500

CC003 Card case A5 Đài Loan A5 Chiếc 1 4,500

CC004 Card case A4 mỏng Đài Loan A4 Chiếc 1 6,000

CC005 Card case A3 mỏng Đài Loan A3 Chiếc 1 13,600

BÚT NGÒI BI

GIẤY ÉP PLASTIC - CARD CASE

CÁC LOẠI BÚT BI - BÚT NƯỚC - BÚT KÝ



B001 Bút bi Thiên Long 023 Việt nam 20Chiếc/Hộp Chiếc 1 2,700

B002 Bút bi Thiên Long 025 Việt nam 20Chiếc/Hộp Chiếc 1 3,800

B003 Bút bi Thiên Long 027 Việt nam 20Chiếc/Hộp Chiếc 1 2,700

B005 Bút bi Thiên Long 036 Việt nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 8,000

BUT079 Bút bi Thiên Long 079 Việt nam 20 chiếc/hộp Chiếc 1 2,700

B013 Bút dính bàn đôi Thiên Long Việt Nam 02 chiếc Bộ 1 12,000

B073 Bút bi Master B01 Việt Nam 12 chiếc/hộp Chiếc 1 5,500

B057 Bút nến ngắn India 20 chiếc/hộp Chiếc 1 1,500

BUTNEN01 Bút nến dài India 20 chiếc/hộp Chiếc 1 2,000

B059 Bút bi Tiptop LinC India 20 chiếc/hộp Chiếc 1 2,500

B071 Bút bi LinC Glycer-XS India 12 chiếc/hộp Chiếc 1 5,500

B079 Bút bi Flexoffice FO-024 Việt Nam 20 chiếc/hộp Chiếc 1 2,700

BÚT KÝ - BÚT NƯỚC

B014 Bút dạ bi UB-150 loại thường Trung quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 12,000

B078 Bút dạ kim UB - 150 loại xịn Nhật 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 28,000

B015 Bút ký pentel BL 57 nét 0.7 nhật 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 38,000

B016 Bút ký pentel BL 60 nét 1.0 nhật 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 39,000

B056 Bút ký pentel BL 77 nét 0.7 nhật 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 38,000

B017 Bút Baoke PC1728 nét 1.0 Trung quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 12,000

B018 Bút ký nước GP 944 Trung quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 8,000

B019 Bút bi nước Techjob TG310 Trung quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 4,500



B020 Bút bi nước AIHAO- AH-801 Trung Quốc 48Chiếc/Cốc Chiếc 1 3,000

B021 Bút bi nước MINI Trung Quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 3,500

B022 Bút bi nước Gel - B 08 Việt nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 4,800

B023 Bút bi nước Gel -B03 Việt nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 6,700

B024 Bút Ký GP 777 Trung quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 9,000

B025 Bút bi 4 màu  M&G Trung quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 12,000

B065 Bút bi cello Butterflow India 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 8,000

B064 Bút nướcc cello Pointex India 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 8,000

BUT072 Bút bi Jotdot Blue India 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 12,000

BUTDONGA Bút gel nước Đông A Trung Quốc 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 10,500

BUTGEL012 Bút Gel 012 Doremon Việt Nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 5,000

B066 Bút ký M&G Exetra GP1115 Đài Loan 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 9,000

BM&GK35 Bút M&G K-35 Xanh Đài Loan 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 10,000

B069 Bút nước Baoke 1048( 1.0mm) Đài Loan 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 9,000

B074 Bút ký SX217 nét 0.7 Đài Loan 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 33,000

B075 Bút bi cello Glider XS -3 India 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 5,500

BUTLAZE Bút chỉ laze Trung Quốc Chiếc 1 113,600

BUTLAZE1 Bút chỉ laze xịn tia xanh Chiếc 1

B026 Bút dạ bảng TL WB02 Việt nam 3 Màu Chiếc 1 5,500

B027 Bút dạ bảng Thiên long WB03 Việt nam 3 Màu Chiếc 1 6,000

CÁC LOẠI BÚT DẠ BẢNG - BÚT DẠ DẦU - BÚT DẠ KÍNH



B029 Bút dạ dầu Thiên Long PM09 Việt nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 7,500

B030 Bút dạ kính Thiên Long PM 04 Việt nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 7,500

B063 Bút dạ dầu PiLot ThaiLan 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 4,500

B031 Bút dạ kính MO120 Zebra 2 đầu Nhật 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 4,500

B061 Bút Artline 3600 viết lông kim Nhật 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 30,000

BUTDAMAUBút dạ 12 màu Hộp Vỉ 1 22,000

B032 Bút nhớ dòng thiên long HL03 Việt Nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 6,000

B034 Bút nhớ dòng 364 Staedtler Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 18,500

B035 Băng xoá PLUS nhỏ WH-505 Việt Nhật 10Chiếc/Hộp Chiếc 1 15,000

B036 Băng xoá PLUS to WH-105 12 mét Việt Nhật 10Chiếc/Hộp Chiếc 1 20,000

B037 Ruột băng xoá Plus 105 Nhật 10Chiếc/Hộp Chiếc 1 16,000

B039 Bút xoá Thiên Long CP-02 Việt nam 10Chiếc/Hộp Chiếc 1 18,000

Bút xoá Thiên Long CP-02 Việt nam 10Chiếc/Hộp Chiếc 1 14,000

B040 Bút chì KOH- I 1500/2B Tiệp 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 1,600

B041 Bút chì STAEDLER 132/2B có tẩy Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 4,000

B042 Bút chì STAEDLER 134/2B/HB                                                      Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 4,000

B043 Bút chì staedler 110/2HB Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 13,000

B077 Bút chì staedler 110-6B Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 11,800

B041.1 Bút chì gỗ 2B không tẩy Pháp 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 3,000

B072 Bút chì 4B Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 11,000

CÁC LOẠI BÚT NHỚ DÒNG - BÚT XÓA - BĂNG XÓA

CÁC LOẠI BÚT CHÌ -RUỘT BÚT CHÌ - TẨY CHÌ - GỌT CHÌ



B085 Bút chì Đức 120/2B Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 9,000

B086 Bút chì Pháp conle HB không tẩy Pháp 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 2,000

B044 Bút chì kim STAEDLER 777-05/07 Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 21,000

B045 Búi chì kim 774 Đức 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 17,000

CHIKHUC Bút chì khúc Thiên  Long Việt Nam 12Chiếc/Hộp Chiếc 1 3,500

B046 Ruột chì kim Steadler 0.3/2B Đức 12Chiếc/Hộp Hộp 1 28,500

B047 Ruột chì kim Steadler 0.7/2B Đức 12Chiếc/Hộp Hộp 1 16,500

B048 Ruột chì kim Steadler 0.5/2B Đức 12Chiếc/Hộp ống 1 16,500

B049 Tẩy STAEDLER                                              Nhật 40 Viên/Hộp Viên 1 6,400

B050 Tẩy Pentel ZEH-05N Nhật 60 Viên/Hộp Viên 1 4,000

B062 Tẩy chì Steadler 526L20 Đức 20 Viên/Hộp Viên 1 8,200

B051 Gọt chì SDI Trung quốc 50c/hộp Chiếc 1 4,500

B052 Gọt chì sắt steadler 51010 Đức 20Chiếc/Hộp Chiếc 1 18,000

B053 Gọt chì Delli hình cầu 554 Đài Loan 20Chiếc/Hộp Chiếc 1 8,000

B054 Bút chì kim Pentel A255 Trung Quốc12Chiếc/Hộp Chiếc 1 12,500

F001 File My Clear bag khổ A trung Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 1,600

F002 File My Clear khổ A dày Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 2,300

F003 File My Clear khổ F Trung Quốc Khổ F Chiếc 1 2,500

F5506 File hồ sơ 1 khuy Deli 5506 Đài Loan Khổ F Chiếc 1 9,000

SEMILOTM Semilo Trà my dày Việt Nam Khổ A Tập 1 60,000

 FILE CLEAR - FILE TÀI LIỆU - SEMILO



F004 Semilỗ trung  A4 HQ303A Trung Quốc Khổ A Tập 1 36,000

F005 SemilỗPlus RE - 141PP ( 11 lỗ ) Loại A1 Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 1,400

F006 Túi My Clear Khổ F Plus 0.15 Việt Nhật Khổ F Chiếc 1 7,000

F007 Túi My Clear  khổ A4 Plus 0.15 Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 6,000

F008 Túi hồ sơ nhựa F118 Việt nam Khổ A Chiếc 1 4,500

F009 Túi hồ sơ nhựa F119 Việt nam Khổ F Chiếc 1 5,500

F010 Cặp tài liệu 1 ngăn 2 khuy deli 5576                                            Đài Loan Khổ A Chiếc 1 15,000

CAP001 Cặp bìa 2 khóa Trà My Việt nam Khổ A Chiếc 1 20,500

CXC001 Cặp xốp chun F8214 Việt nam Khổ A Chiếc 1 30,000

F011 File E355 khổ A4 Plus 161 HO Việt nam Khổ A Chiếc 1 2,500

F012 File E355 khổ F Plus 171 HO Việt Nam Khổ F Chiếc 1 2,500

F013 File Acco giấy Plus 021N Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 8,000

F014 File Plus 10 lá Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 23,000

F015 File Plus 20 lá Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 35,000

FILE5102 File 20 lá Deli 5102 Đài Loan Khổ A Chiếc 1 25,000

F016 File Plus 40 lá Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 45,000

F017 File Plus 60 lá Việt Nhật Khổ A Chiếc 1 68,000

F018 File 20 lá shuter Đài Loan 20 Lá Chiếc 1 25,000

F019 File 30 lá shuter Đài Loan 30 Lá Chiếc 1 33,000

F020 File 40 lá shuter Đài Loan 40 Lá Chiếc 1 38,000

CÁC LOẠI FILE LÁ - FILE BÌA ĐỰNG TÀI LIỆU



F084 File 40 lá Deli 5240 Đài Loan 40 Lá Chiếc 1 52,000

F021 File 60 lá Deli 5260 Đài Loan 60 Lá Chiếc 1 70,000

F022 File 80 lá Deli 5280 Đài Loan 80 Lá Chiếc 1 95,000

F023 File 100 lá Deli 5200                                                                Đài Loan 100 Lá Chiếc 1 125,000

F025 File Huacheng LW320 Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 5,000

F087 File Acco Q325 Xifu Đài Loan Khổ A Chiếc 1 5,000

F027 File rút gáy thường Q310-10 Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 3,000

RUTGAY01 File Rút gáy to Q311 Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 4,500

CẶP BA DÂY

F028 File 3 dây bìa giấy dày 10cm Loại 1 Việt nam Khổ F Chiếc 1 9,000

F029 File 3 dây bìa PVC gáy gấp Việt nam Khổ F Chiếc 1 15,000

F030 File 3 dây gáy cứng Việt nam Khổ F Chiếc 1 20,000

FIEL ĐỤC LỖ - FILE CÒNG BẬT

F031 FILE đục lỗ Eagle 5cm - EKE màu xanh Việt nam 5F Chiếc 1 27,000

FILE5CMDO FILE đục lỗ 5cm - Trà my xanh biển Việt nam 5F Chiếc 1 27,000

F0131 FILE đục lỗ 5cm - Trà my Đỏ Việt nam 5F Chiếc 1 30,000

F0131 FILE đục lỗ 5cm - Trà my xanh lá Việt nam 5F Chiếc 1 30,000

FILE7CMDO FILE đục lỗ 7cm - Trà my Việt nam 7F Chiếc 1 27,000

F032 FILE đục lỗ Eagle 7cm/ Eke Việt nam 7F Chiếc 1 27,000

F034 File đục lỗ Eagel 5F KOKUYO Việt Nhật 5F Chiếc 1 42,700

F035 File đục lỗ Eagle 7FKOKUYO Việt Nhật 7F Chiếc 1 42,700

CẶP BA DÂY - FILE ĐỤC LỖ - FILE CÒNG



F110 File đục lỗ Eagle 7FKOKUYO A Việt Nhật 7F Chiếc 1 42,700

F036 File đục lỗ 10F Kokuyo Việt Nhật 10F Chiếc 1 60,000

F037 File đục lỗ Eagle 5cm Plus khổ F Việt Nhật 5F Chiếc 1 40,000

F038 File đục lỗ Eagle 5cm Plus khổ A Việt Nhật 5F Chiếc 1 40,000

F039 File đục lỗ Eagel 7cm plus khổ A Việt Nhật 7F Chiếc 1 40,000

F040 File đục lỗ Eagel 7cm plus khổ F Việt Nhật 7F Chiếc 1 40,000

FILE2695 File kingzim 7cm 2695 khổ A Việt Nhật 7F Chiếc 1 43,000

F088 File kingzim 9cm 2697 Việt Nhật 9F Chiếc 1 55,000

F080 File đục lỗ Trà my 9cm màu xanh Việt Nam 9F Chiếc 1 39,000

F116 File đục lỗ Trà my 9cm màu Đỏ Việt Nam 9F Chiếc 1 45,000

F041 File 3.5cm càng cua Việt nam 3.5F Chiếc 1 22,000

F089 File 2 còng 3cm Trà My Việt nam 3f Chiếc 1 25,000

F042 FILE lồng 7cm - 2 còng Việt nam 7F Chiếc 1 30,000

F043 FILE lồng 5cm - 2 còng Việt nam 5F Chiếc 1 30,000

F044 File lồng 10cm - 2 còng Việt nam 10F Chiếc 1 40,000

F045 File 2 còng 3cm Deli 5382( 26mm) Việt nam 3F Chiếc 1 32,000

F083 File 2 còng Dring-FLV01DR Việt nam 3F Chiếc 1 35,000

F046 File 2 còng RB/HJ3302A Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 12,500

F047 File 3,5cm - TC532A Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 15,000

F100 File treo giấy Trung Quốc Khổ A-F Chiếc 1 10,000

F100 File treo nhựa Trung Quốc Khổ F Chiếc 1 11,000



F104 File chốt gáy Q324 TQ Trung Quốc Khổ F Chiếc 1 5,000

FILE1473 File còng ống 3cm kingzim 1473 Việt Nhật 3F Chiếc 1 60,000

FILE1475 File còng ống 5cm Kingzim 1475 Việt Nhật 5F Chiếc 1 65,000

FILEKINGZIMFile đục lỗ 7cm Kingzim( 1695) Việt Nhật 7F Chiếc 1 47,000

F105 File còng ống 9cm kingzim 1478 Việt Nhật 9F Chiếc 1 80,000

FILEKINGZIM File còng ống 9cm Kingzim 1478 Việt Nhật 9F Chiếc 1 75,000

FILE1470 File kingzim 12cm 1470 Việt Nhật 12F Chiếc 1 95,000

F113 File còng ống Kingzim 3513 - 13cm Việt Nhật 13F Chiếc 1 150,000

Kingjim15cm File còng ống kingjim 15 cm (3515) Việt Nhật 15F Chiếc 1 160,000

F048 FILE hộp dán 5F Loại 1 Việt nam 5F Chiếc 1 19,000

F049 FILE hộp dán 7F Loại 1 Việt nam 7F Chiếc 1 20,000

F050 FILE hộp dán 10F Loại 1 Việt nam 10F Chiếc 1 25,000

F051 FILE hộp dán 15F Loại 1 Việt nam 15F Chiếc 1 27,000

F092 File hộp kín 15F có dải Việt nam 15F Chiếc 1 33,000

F052 FILE hộp dán 20F Loại 1 Việt nam 20F Chiếc 1 38,000

F053 FILE hộp dán 25F Việt nam 25F Chiếc 1 50,000

F054 FILE hộp dán 30F Việt nam 30F Chiếc 1 60,000

F091 File Hộp kín Deli 38117 (10cm) Đài Loan 10F Chiếc 1 75,000

F099 File hộp kín A3 -7cm Việt Nam 7cm Chiếc 1 42,000

F082 File hộp dán sẵn Hyphen 7cm có nẹp Việt nam 7cm Chiếc 1 48,000

FILE HỘP DÁN - FILE NAN

File còng ống kingzim



F055 FILE nan 1 ngăn Việt nam 1 Ngăn Chiếc 1 18,000

F056 File nan 2 ngăn Shuter Đài Loan 2 Ngăn Chiếc 1 60,000

F057 File nan 3 ngăn thường HR312 Trung Quốc 3 Ngăn Chiếc 1 35,000

F085 File nan 3 ngăn tim xịn Trung Quốc 3 Ngăn Chiếc 1 50,000

F058 File nan 3 ngăn Shuter/ sunwood Đài Loan 3 Ngăn Chiếc 1 80,000

F059 File nan 4 ngăn Sunwood Đài Loan 4 Ngăn Chiếc 1 100,000

F096 File nan 5 ngăn Deli 9835 Đài Loan 5 Ngăn Chiếc 1 135,000

F060 Chia FILE bìa 5 lá Đài Loan 5 Bộ/Phong Bộ 1 5,500

F061 Chia FILE nhựa 10 màu Việt Nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 7,500

F062 Chia FILE giấy 10 màu Việt Nam 5 Bộ/Phong Bộ 1 7,500

F063 Chia File nhựa 12 lá Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 12,000

F064 Chia FILE giấy 12 lá Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 12,000

F065 Chia file nhựa 1 màu 12 số Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 21,000

F066 Chia file giấy 16 lá Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 20,000

F067 Chia file giấy 31 lá Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 37,000

F068 Chia File nhựa 31 số Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 38,000

F069 Chia file nhựa A - Z Việt nam 10 Bộ/Phong Bộ 1 38,000

F070 FILE trình ký F4 Sao việt Việt nam Khổ F Chiếc 1 17,000

F071 Trình ký da 2 mặt sao việt( màu đỏ)                       Việt nam Khổ F Chiếc 1 25,000

F072 File trình ký A4 da sịn 8002 Việt nam Khổ F Chiếc 1 80,000

CHIA FILE NHỰA - CHIA FILE GIẤY

FILE TRÌNH KÝ



F106 File trình ký A4 da sịn 8003 Trung Quốc Khổ F Chiếc 1 80,000

F073 FILE trình ký F4 Hyphen Việt nam Khổ F Chiếc 1 25,000

F074 File trình ký nhựa H904 Trung Quốc Khổ A Chiếc 1 30,000

F075 File trình ký Shuter S700 Đài Loan Khổ A Chiếc 1 38,000

F076 File trình ký Deli 9256 Đài Loan Khổ A Chiếc 1 44,500

F117 File trình ký 2 mặt da Deli 5440 Đài Loan Khổ A Chiếc 1 43,000

F123 File trình ký da EKE đen Đài Loan Khổ A Chiếc 1 35,000

F130 Fie trình ký nhựa A4 Đài Loan Khổ A Chiếc 1 25,000

F077 File trình ký nhựa A5 Trung Quốc Khổ A5 Chiếc 1 19,000

BD001 Băng dính 5cm trong- đục (100Ya) Việt nam 100 Ya Cuộn 1 11,500

BD002 Băng dính 5cm trong- đục (250 Y) Việt nam 250Ya Cuộn 1 25,500

BD032 Băng dính 200Y trong đục Việt nam 200Ya Cuộn 1 19,500

BD045 Băng dính trong 600g lõi mỏng Việt nam 600g Cuộn 1 35,000

BD046 Băng dính trong 1kg lõi mỏng Việt nam 1kg Cuộn 1 63,500

BD003 Băng dính VP nhỏ 1F (dày) Việt nam 1cm Cuộn 1 1,800

BD004 Băng dính VP nhỏ 2F(dày) Việt nam 2cm Cuộn 1 2,300

BD005 Băng dính Simily 3,6F dày Việt nam 3.6cm Cuộn 1 10,000

SIMILI3.6D Băng dính Simily 3,6F mỏng Việt nam 3.6cm Cuộn 1 6,000

BD006 Băng dính SIMILY 5F mỏng Việt nam 5cm Cuộn 1 7,200

BD042 Băng dính SIMILY 5F loại dày 9 mét Việt nam 5cm Cuộn 1 11,800

BĂNG DÍNH - CẮT BĂNG DÍNH



BD007 Băng dính SIMILY 7F Việt nam 7cm Cuộn 1 10,500

BD008 Băng dính 2 mặt 0,5F Việt nam 0.5cm Cuộn 1 1,800

BD009 Băng dính 2 mặt 1F 12 m Việt nam 1cm Cuộn 1 3,600

BD010 Băng dính 2 mặt 1,5F Việt nam 1.5cm Cuộn 1 4,000

BD011 Băng dính 2 mặt 2F 12m Việt nam 2cm Cuộn 1 5,000

BD013 Băng dính 2 mặt 5F 12m ( dày) Việt nam 5cm Cuộn 1 10,000

BD014 Băng dính giấy 1F 12mét Việt nam 1cm Cuộn 1 2,500

BD078 Băng dính giấy 1.5F 12mét Việt nam 1.5cm Cuộn 1 3,000

BD041 Băng dính giấy 2F 12mét Việt nam 2cm Cuộn 1 4,000

BD079 Băng dính giấy 5F 12mét Việt nam 5cm Cuộn 1 9,000

BD2F Băng dính giấy 2F 18 mét Việt nam 2F Cuộn 1 5,000

BD019 Băng dính điện nhỏ Việt nam 2cm Cuộn 1 4,500

BD044 Băng dính điện loại dày 20Y Nano Việt nam 2cm Cuộn 1 6,400

BD020 Băng dính xốp 5F Việt nam 5cm Cuộn 1 17,500

BD021 Băng dính xốp 2.5F Việt nam 2.5cm Cuộn 1 11,000

BD027 Băng dính xốp đen 2cm Việt Nam 2cm Cuộn 1 13,000

BD025 Băng dính xốp đen 5cm Việt Nam 5cm Cuộn 1 23,000

BD022 Cắt băng dính SUNNY/UNC Trung Quốc 2cm Chiếc 1 12,500

BD023 Cắt băng cầm tay sắt Trung Quốc 5cm Chiếc 1 18,500

BD024 Cắt băng dính Deli - 801 cầm tay                                                Đài Loan 5cm Chiếc 1 32,000

CBD004 Cắt băng dính cầm tay inox Đài Loan 5cm Chiếc 1 21,000



CBD01 Cắt băng dính đại Đài Loan 7cm Chiếc 1 41,000

CBD02 Cắt băng dính nhỏ Deli 811 Đài Loan 2cm Chiếc 1 21,500

CBD03 Cắt băng dính cầm tay 7cm Trung Quốc 7cm Chiếc 1 25,500

BANGDI0003 Băng dính 2 mặt 1cm 12 mét Việt Nam 1cm Cuộn 1 3,600

BANGDI0002 Băng dính 2 mặt 2 cm 12 mét Việt Nam 2 cm Cuộn 1 5,000

BANGDINH004 Băng dính 2 mặt 1.5 cm 12 mét Việt Nam 1.5cm Cuộn 1 4,000

BANGDINH5F Băng dính 2 mặt 5 cm 12 mét Việt Nam 5cm Cuộn 1 11,000

BD041 Băng dính giấy 2 cm 12 mét Việt Nam 2cm Cuộn 1 4,000

BD2F Băng dính giấy 2 cm 18 mét Việt Nam 2cm Cuộn 1 5,000

BD025 Băng dính dán giá nhỏ Việt Nam 2cm Cuộn 1 2,600

BD026 Băng dính dán giá màu Việt Nam 2cm Cuộn 1 3,200

BD040 Băng dính dán giá dày trắng Việt Nam 2cm Cuộn 1 3,000

BDVAI Băng dính vải 5cm Việt Nam 5cm Cuộn 1 30,000

DG001 Dập ghim số 10 Plus không ghim Việt Nhật 12 Trang Chiếc 1 27,000

DG002 Dập ghim số 10 Plus có ghim Việt Nhật 13 Trang Chiếc 1 30,000

DG003 Dập ghim Plus ST010 X                                     Việt Nhật 14 Trang Chiếc 1 35,000

DG004 Dập ghim mini 253 Deli                                    Đài Loan 15 Trang Chiếc 1 16,800

DG005 Dập ghim số 3 KW triO - 206A Đài Loan 30 Trang Chiếc 1 49,000

DG006 Dập ghim số 3xoay chiều Deli 0414                             Đài Loan 30 Trang Chiếc 1 50,000

DG040 Dập ghim deli 0229 Taiwai 15 trang Chiếc 1 27,300

CÁC LOẠI DẬP GHIM - GHIM DẬP - GHIM CÀI



DAP0391 Dập ghim trung Deli0391(60T) Đài Loan 60 Tờ Chiếc 1 127,500

DG007 Dập ghim KW-trio 50SA- Loại 1 Đài Loan 100 Tờ Chiếc 1 310,000

DG008 Dập ghim KW-trio 50SA- Loại 2 Trung quốc 100 Tờ Chiếc 1 277,000

DG009 Dập ghim KW-triO 50LA- Loại 1 Đài Loan 240 Tờ Chiếc 1 413,000

DG010 Dập ghim KW-triO 50LA- Loại 2 Trung quốc 240 Tờ Chiếc 1 323,000

DG011 Dập ghim IG 938 Trung Quốc 100 Tờ Chiếc 1 200,000

DG012 Dập ghim IG 939 Trung quốc 200 Tờ Chiếc 1 250,000

DG013 Ghim dập số 10 Plus Việt Nhật No10 Hộp 1 3,000

DG014 Ghim dập số 3 Plus Việt Nhật 23/6 Hộp 1 9,000

DG015 Ghim dập KW-TRIO-24/6 Đài Loan 24/6 Hộp 1 6,500

DG016 Ghim dập KW TRIO-23/8 Đài Loan 23/8 Hộp 1 13,200

DG017 Ghim dập KWTRIO-23/10 Đài Loan 23/10 Hộp 1 14,000

DG018 Ghim dập KWTRIO-23/13 Đài Loan 23/13 Hộp 1 16,500

DG019 Ghim dập KWTRIO-23/15 Đài Loan 23/15 Hộp 1 20,000

DG020 Ghim dập KW-TRIO23/17 Đài Loan 23/17 Hộp 1 22,000

DG021 Ghim dập KW-TRIO-23/20 Đài Loan 23/20 Hộp 1 23,500

DG022 Ghim dập KW-TRIO-23/23 Đài Loan 23/23 Hộp 1 29,000

DG039 Ghim dập số 3(24/6) Kangaru 24-Jun Hộp 1 6,500

DG023 Nhổ ghim Deli 0232 Đài Loan 24-Jan Chiếc 1 10,000

DG024 Ghim vòng C62 Vân Sơn Trung Quốc 100C/Hộp Hộp 1 2,500

DG025 Ghim vòng C32 Trung Quốc 100C/Hộp Hộp 1 2,800



DG026 Ghim vòng C82 Trung Quốc 100C/Hộp Hộp 1 3,600

DG39 Ghim cài tam giác C62 Plus Việt nam 100C/Hộp Hộp 1 4,500

DG027 Ghim vòng nhựa 0024 Deli 100C/Hộp Hộp 1 9,000

DG028 Đinh ghim mũ nhựa 0021 Deli 35C/Hộp Hộp 1 9,000

DG029

Hộp đựng nghim nam châm Deli 

N0.9881 Đài loan - Chiếc 1 15,000

DG030

Hộp đựng nghim nam châm Deli 

N0.0988 Đài loan - Chiếc 1 15,000

DA001 Dao trổ SDI-0404 nhỏ Đài Loan 3 Lưỡi Chiếc 1 11,000

DA002 Dao trổ SDI 0423/E103 to Đài Loan 3 Lưỡi he 1 17,500

DAO009 Dao trổ nhỏ Deli 2031 Đài Loan 1 Lưỡi Chiếc 1 12,500

DAO007 Dao cắt mica Đài Loan 1 Lưỡi Chiếc 1 45,500

DAO008 Dao Tem 10 Lưỡi/Hộp Hộp 1 18,000

DAOTHAI Dao Thái Lan gọt hoa quả Thái Lan Chiếc 1 20,000

DA004 Lưỡi dao trổ bé SDI-1403 Đài Loan 10 Lưỡi/Hộp Hộp 1 7,800

DA005 Lưỡi dao trổ to SDI-1404 Đài Loan 10 Lưỡi/Hộp Hộp 1 11,000

K001 Kéo cắt giấy nhỡ cán đen S008 Trung Quốc 170mm Chiếc 1 13,000

K002 Kéo Shuter - Deli A009/6009 Trung Quốc 180mm Chiếc 1 17,000

K003 Kéo cán đen S100 Trung Quốc 215mm Chiếc 1 18,500

MD001 Mực dấu Cửu Long Việt nam Đỏ,Xanh Lọ 1 14,500

MD002 Mực dấu Shiny S- 63/62 Nhật Đỏ,Xanh Lọ 1 40,000

MD003 Mực dấu trodat Nhật Đỏ,Xanh Lọ 1 41,000

CÁC LOẠI DẤU - MỰC DẤU

CÁC LOẠI DAO - LƯỠI DAO - CÁC LOẠI KÉO



MD004 Dấu chức danh S853 Shiny Việt nam Loại tốt Chiếc 1 115,000

MD005 Dấu chức danh S844 Shiny Việt nam Loại tốt Chiếc 1 150,000

MD006 Dấu chức danh S852 Shiny Việt nam Loại tốt Chiếc 1 90,000

DAU01 Dấu Kwtrio in sẵn Taiwai Loại tốt Chiếc 1 59,000

MD007 Khay dấu horse to Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 25,000

MD008 Khay dấu horse nhỏ Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 20,000

K0011 Kẹp vẽ đen ECHO 15mm (12 chiếc/hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 4,000

K002 Kẹp vẽ đen ECHO 19mm(12 chiếc/hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 4,500

K0010 Kẹp vẽ đen ECHO 19mm(12 chiếc/hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 4,800

KV004 Kẹp vẽ đen ECHO 25mm (12 chiếc/hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 7,000

K009 Kẹp vẽ đen ECHO 32mm(12 chiếc /hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 9,500

K008 Kẹp vẽ đen ECHO 32mm(12 chiếc /hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 16,000

K007 Kẹp vẽ đen ECHO 51mm (12 chiếc/hộp) Trung Quốc 12C/Hộp Hộp 1 21,000

KEPDELI15 Kẹp vẽ màu Deli 15mm 8556 Nhật 60C/Hộp Hộp 1 34,000

KV005 Kẹp vẽ màu Deli 19mm(40C/Hộp) Nhật 40 C/Hộp Hộp 1 28,000

KV007 Kẹp vẽ màu Deli 25mm(48C/hộp) Nhật 48 C/Hộp Hộp 1 51,000

KV006 Kẹp vẽ màu Deli32mm(24C/Hộp) Nhật 24 C/Hộp Hộp 1 38,000

KV009 Kẹp vẽ màu Deli 41mm(24C/Hộp) Nhật 24 C/Hộp Hộp 1 65,000

KV008 Kẹp vẽ màu Deli 51mm(12C/Hộp) Nhật 24 C/Hộp Hộp 1 47,000

H001 Hồ khô Staedtler 920108 - loại 8g Đức 08 gr Tuýp 1 11,000

CÁC LOẠI KẸP

HỒ KHÔ - HỒ NƯỚC



H002 Hồ khô Staedtler 920122 - loại 22g Đức 22 gr Tuýp 1 25,000

H003 Hồ khô Thiên Long G-01 Việt nam 08 gr Tuýp 1 7,000

H004 Hồ khô Mic Việt nam 08 gr Hộp 1 4,500

H006 Hồ nước Thiên Long G-08 Việt nam 30ml Lọ 1 3,500

H007 Hồ nước Staedtler có lưới đầu Đức 30ml Lọ 1 8,000

H008 Hồ nước Bến Nghé GL200 Việt nam 08 gr Lọ 1 3,000

H009 Keo 502 ( Cô gái ) Việt nam 20 gr Lọ 1 5,000

T001 Thước mica 20cm Trung Quốc 20cm Chiếc 1 3,000

T002 Thước mica 30cm Trung Quốc 30cm Chiếc 1 4,000

T003 Thước mica 50cm Deli6250 Trung Quốc 50cm Chiếc 1 18,000

T004 Thước dây vảI rút Trung Quốc 1m Chiếc 1 22,000

T005 Thước dây kéo 3m, 5m, 7m Trung Quốc - Chiếc 1 Báo giá khi bán

MT001 Máy tính CASIO 12 số HL122L Trung Quốc 12 số Chiếc 1 110,000

MT002 Máy tính Casio 12 số JS 120L Trung Quốc 12 số Chiếc 1 110,000

MT003 Máy tính CASIO 12 số JS - 20LA Trung Quốc 12 số Chiếc 1 110,000

MT004 Máy tính Casio FX - 500MS có tem Trung Quốc 12 số Chiếc 1 125,000

MT005 Máy tính CASIO 14 số  JS 40TS Trung Quốc 14 số Chiếc 1 140,000

MT006 Máy tính Deli 1222 Đài loan 12 số Chiếc 1 160,000

MT1239 Máy tính Deli 1239 Đài loan 12 số Chiếc 1 155,000

MT008 Máy tính CASIO 12 số AX-120B- xịn Malaysia 12 số Chiếc 1 285,000

CÁC LOẠI THƯỚC

CÁC LOẠI MÁY TÍNH - CÁC LOẠI PIN



MT009 Máy tính CASIO 12 số JF- 120 MS- xịn Malaysia 12 số Chiếc 1 250,000

MT010 Máy tính CASIO 12 số DF- 120 BM- xịn Malaysia 12 số Chiếc 1 360,000

MT011 Máy Tính Casio 14 JS 40V-xịn Malaysia 14 số Chiếc 1 620,000

MT012 Pin tiểu 1,5V Energizer AA - E91 Singapor E91 Đôi 1 13,000

MT013 Pin đũa 1,5V Energizer AAA - E92 Singapor E92 Đôi 1 13,000

MT014 Pin Tiểu - đũa Con Thỏ R6P Việt nam - Đôi 1 4,000

MT015 Pin đũa Toshiba Nhật - Đôi 1 4,000

MT016 Pin tiểu panasonic 2A(chính hãng) Nhật Tiểu Đôi 1 28,000

MT017 Pin đũa panasonic 3A(chính hãng) Nhật đũa Đôi 1 28,000

MT018 Pin 9V Trung Quốc 1.5V Viên 1 9,000

TH001 Cài thẻ da Trung Quốc Nhựa Chiếc 1 1,800

TH002 Mặt thẻ da Trung QuốcNgang/dọc Chiếc 1 4,000

TH003 Mặt thẻ tên cài ID Holder 5.5x 9.5 Trung Quốc Ngang/dọc Chiếc 1 2,000

TH004 Mặt thẻ ID Card XF nhựa Trung Quốc Ngang/dọc Chiếc 1 4,000

TH005 Mặt thẻ đeo nhựa cỡ 7x10.5 Trung Quốc Ngang/dọc Chiếc 1 2,000

TH006 Mặt thẻ TL07( Miết đầu) Trung Quốc Dọc Chiếc 1 2,300

TH007 Mặt thẻ TL08( Miết đầu) Trung Quốc Ngang Chiếc 1 2,300

TH008 Dây đeo thẻ các màu ( loại thường) Trung Quốc Các màu Chiếc 1 1,400

TH009 Dây đeo thẻ các màu lụa móc nhựa - sắt Trung Quốc Các màu Chiếc 1 2,500

DAYRUT Dây đeo thẻ rút Trung Quốc Các màu Chiếc 1 10,000

SỔ CARD - HỘP ĐỰNG CARD

CÁC LOẠI MẶT THẺ - DÂY THẺ



SO001 Sổ đựng 160 card Trung Quốc 3 Ngăn Quyển 1 25,500

SO002 Sổ đựng 180 card Trung Quốc 3 Ngăn Quyển 1 27,500

SO003 Sổ đựng 240 Card Trung Quốc 3 Ngăn Quyển 1 29,000

SO004 Sổ đựng 300 card Trung Quốc 3 Ngăn Quyển 1 32,000

SO005 Sổ đựng 340 card Trung Quốc 3 Ngăn Quyển 1 35,500

SO006 Sổ đựng 480 card Trung Quốc 8 Ngăn Quyển 1 66,500

SO007 Sổ đựng 600 Card Trung Quốc 12 Ngăn Quyển 1 122,500

SO008 Sổ đựng 180 card PU Đài Loan 3 Ngăn Quyển 1 35,500

SO009 Sổ đựng 300 card PU Đài Loan 3 Ngăn Quyển 1 45,500

SO010 Sổ đựng 480 card PU Đài Loan 8 Ngăn Quyển 1 86,500

SO011 Sổ card 600 da Heeton Đài Loan SO600CARD Quyển 1 100,000

SO012 Hộp đựng Card Genmes 4401 Đài Loan - Hộp 1 118,000

SO013 Sổ CK2- Minh châu Việt nam CK2 Quyển 1 5,000

SO014 Sổ CK4- Minh châu Việt nam CK4 Quyển 1 7,200

SO015 Sổ CK6- Minh châu(dày) Việt nam CK6 Quyển 1 14,500

SO016 Sổ CK7- Minh châu(dày) Việt nam CK7 Quyển 1 17,000

SO017 Sổ CK8- Minh châu(dày) Việt nam CK8 Quyển 1 20,000

SO018 Sổ bìa da A2K7- Minh châu Việt nam A2K7 Quyển 1 22,000

SO019 Sổ bìa da A2K8- Minh châu Việt nam A2K8 Quyển 1 30,000

SO020 Sổ bìa da A2K9- Minh châu Việt nam A2K9 Quyển 1 30,000

SO021 Sổ Hải tiến Busininess B2-120 trang Việt nam KT: 70x100 Quyển 1 5,000

SO022 Sổ Hải tiến Busininess B3-160 trang Việt nam KT: 100x150 Quyển 1 8,000

SO023 Sổ Hải tiến Busininess B4-160 trang Việt nam KT: 100x170 Quyển 1 9,000

SO024 Sổ Hải tiến Busininess B5-160 trang Việt nam KT: 135x195 Quyển 1 13,000

SỔ MINH CHÂU

SỔ DA HẢI TIẾN CÓ NẸP GÓC



SO025 Sổ Hải tiến Busininess B6-160 trang Việt nam KT: 150x210 Quyển 1 17,000

SO026 Sổ Hải tiến Busininess B7-160 trang Việt nam KT: 160x220 Quyển 1 19,000

SO027 Sổ Hải tiến Busininess B8-160 trang Việt nam KT: 175x250 Quyển 1 21,000

SO028 Sổ Hải tiến Busininess B9-160 trang Việt nam KT: 195x270 Quyển 1 25,500

SO029 Sổ Hải tiến Business B6-240trang                                                          Việt nam KT: 150x210 Quyển 1 25,000

SO030 Sổ Hải tiến Business B7-240trang                                                          Việt nam KT: 160x220 Quyển 1 27,000

SO031 Sổ Hải tiến Busininess B8-240 trang Việt nam KT: 175x250 Quyển 1 28,000

SO032 Sổ Hải tiến Busininess B9-240 trang Việt nam KT: 195x270 Quyển 1 32,000

SO033 Sổ Hải tiến Busininess B6-160 trang có khuy bấmViệt nam KT: 150x210 Quyển 1 20,000

SO034 Sổ Hải tiến Busininess B6-240 trang có khuy bấmViệt nam KT: 150x210 Quyển 1 28,000

SO035 Sổ Hải tiến Busininess B8-160 trang có khuy bấmViệt nam KT: 175x250 Quyển 1 25,000

SO036 Sổ Hải tiến Busininess B8-240 trang có khuy bấmViệt nam KT: 175x250 Quyển 1 30,000

SO037 Sổ Bìa da Classic C4- 160 trang Việt nam KT: 100x170 Quyển 1 11,500

SO038 Sổ Bìa da Classic C4 - 240 trang Việt nam KT: 100x170 Quyển 1 13,500

SO039 Sổ Bìa da Classic KC4 - 240 trang khuy bấm Việt nam KT: 100x170 Quyển 1 17,000

SO040 Sổ Bìa da Classic C6- 160 trang Việt nam KT: 150x210 Quyển 1 20,000

SO041 Sổ Bìa da Classic C6- 240 trang Việt nam KT: 150x210 Quyển 1 25,000

SO042 Sổ Bìa da Classic KC6 - 240 trang khuy bấm Việt nam KT: 150x210 Quyển 1 28,000

SO043 Sổ bìa da Classic C8- 160 trang Việt nam KT: 175x250 Quyển 1 27,000

SO044 Sổ bìa da Classic C8- 240 trang Việt nam KT: 175x250 Quyển 1 33,000

SO045 Sổ bìa da Classic KC8- 160 trang khuy bấm Việt nam KT: 175x250 Quyển 1 30,000



SO046 Sổ bìa da Classic KC8- 240 trang khuy bấm Việt nam KT: 175x250 Quyển 1 37,000

SO047 Sổ A5 bìa cứng 200 tr BĐ/TĐ Minh châuViệt Nam A5 Quyển 1 13,500

SO048 Sổ B5 bìa cứng 200 tr BĐ/TĐ- Minh châuViệt nam 17x24cm Quyển 1 18,200

SO049 Sổ A4 bìa cứng 200 tr BĐ/TĐ- Minh châuViệt Nam A4 Quyển 1 25,000

SO050 Sổ A3 bìa cứng 200 tr BĐ/TĐ- Minh châuViệt Nam A3 Quyển 1 29,000

SO051 Sổ A5 bìa cứng 200 tr BĐ/TĐ- Hải tiến Việt Nam 155x220 Quyển 1 13,000

SO052 Sổ B5 bìa cứng 200 tr BĐ/TĐ- Hải tiến Việt Nam 175x250 Quyển 1 20,000

SO053 Sổ A4 bìa cứng 160 tr BĐ Hải tiến Việt nam 210x300 Quyển 1 22,000

SO054 Sổ A4 bìa cứng 160 tr TĐ- Hải tiến Việt nam 210x300 Quyển 1 22,000

SO055 Sổ A4 bìa cứng 240 tr BĐ- Hải tiến Việt nam 210x300 Quyển 1 28,000

SO056 Sổ A4 bìa cứng 240 tr TĐ- Hải tiến Việt nam 210x300 Quyển 1 30,000

SO058 Sổ A3 bìa cứng 160 tr BĐ- Hải tiến Việt nam 250x350 Quyển 1 39,000

SO059 Sổ A3 bìa cứng 160 tr TĐ- Hải tiến Việt nam 250x350 Quyển 1 30,000

SO060 Sổ A3 bìa cứng 240 tr BĐ- Hải tiến Việt nam 250x350 Quyển 1 36,500

SO061 Sổ A3 bìa cứng 240 tr TĐ- Hải tiến Việt nam 250x350 Quyển 1 40,000

SO062 Sổ công văn đi 160 trang- Hải tiến Việt nam A4 Quyển 1 28,000

SO063 Sổ công văn đến 160 trang- Hải tiến Việt nam A4 Quyển 1 28,000

SO064 Sổ lò xo A7 kép dày (200 trang)- Hải tiến Việt nam A7 Quyển 1 6,500

SO065 Sổ lò xo A6 kép dày (200 trang)- Hải tiến Việt nam A6 Quyển 1 11,000

SO066 Sổ lò xo A5 kép dày (200 trang)- Hải tiến Việt nam A5 Quyển 1 16,000

CÁC LOẠI SỔ BÌA CỨNG - CÔNG VĂN ĐI ĐẾN -SỔ LÒ XO - SỔ KẾ TOÁN



SO067 Sổ lò xo A4 Kép dày ( 200 trang)- Hải tiếnViệt nam A4 Quyển 1 28,500

SO068 Sổ lò xo A7- Grand(200 trang) Việt nam A7 Quyển 1 8,200

SO069 Sổ lò xo A6- Grand(200 trang) Việt nam A6 Quyển 1 12,000

SO070 Sổ lò xo A5- Grand(200 trang) Việt nam A5 Quyển 1 20,500

SO071 Sổ lò xo A4- Grand(200 trang) Việt nam A4 Quyển 1 33,500

SO072 Sổ kế toán tổng hợp 120 trang- Hải tiến Việt nam A4 Quyển 1 12,000

SO073 Sổ kế toán tổng hợp 200 trang - Hải Tiến                  Việt nam A4 Quyển 1 17,000

SO074 Sổ kế toán tổng hợp 320 trang- Hải tiến                   Việt nam A4 Quyển 1 25,000

VS001 Vòng soắn phi 6 Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 600

VS002 Vòng soắn phi 8 Trung Quốc 100 c/hộp Chiếc 1 730

VS003 Vòng soắn phi 10 Trung Quốc 100 c/hộp Chiếc 1 820

VS004 Vòng soắn phi 12 Trung Quốc 100 c/hộp Chiếc 1 1,000

VS005 Vòng soắn phi 14 Trung Quốc 100 c/hộp Chiếc 1 1,300

VS006 Vòng soắn phi 16 Trung Quốc 100 c/hộp Chiếc 1 1,000

VS007 Vòng soắn phi 18 Trung Quốc 100 c/hộp Chiếc 1 1,800

VS008 Vòng soắn phi 20 Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 2,000

VS009 Vòng soắn phi 22 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 2,500

VS010 Vòng soắn phi 25 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 2,900

VS011 Vòng soắn phi 28 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 3,200

VS012 Vòng soắn phi 32 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 3,600

VÒNG SOẮN



VS013 Vòng soắn phi 35 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 3,900

VS014 Vòng soắn phi 45 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 4,400

VS015 Vòng soắn phi 51 Trung Quốc 50C/Hộp Chiếc 1 4,700

VS016 Vòng xoắn sắt phi 6.4                                                           Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 1,500

VS017 vòng soắn phi sắt 7.9                                                           Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 1,700

VS018 Vòng soắn sắt 9.5mm                                                             Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 2,000

VS019 Vòng xoắn sắt phi 14.3                                                          Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 3,000

X001 Xâu tài liệu Acco nhựa 8CM Trung Quốc 50PCS Hộp 1 13,500

X002 Xâu tài liệu Acco sắt 8Cm Trung Quốc 50PCS Hộp 1 22,500

X003 Xâu tài liệu Acco nhựa Deli 5548 Đài Loan 50PCS Hộp 1 25,000

D001 Đĩa CD- R- Cọc Maxll 700 MB - 52X Nhật 50Đĩa/Cọc Chiếc 1 4,500

D002 Đĩa CD Maxell cọc CD-R80MQ xịn                                                      Nhật 50Đĩa/Cọc Chiếc 1 6,500

D003 Đĩa CD-R Maxell 48X - 700MB Hộp Nhật Hộp 10 Đĩa Chiếc 1 12,500

D004 Đĩa CD-RW MAXELL 700 MB ( ghi lại ) Nhật Hộp 10 Đĩa Chiếc 1 24,500

D005 Đĩa DVD - R Maxel cọc 4.7Gb 1- 16X Nhật 50Đĩa/Cọc Chiếc 1 8,200

D006 Đĩa DVD - R Maxell 4.7GB-1-16X/ImationNhật Hộp 10 Đĩa Chiếc 1 17,000

D007 Đĩa DVD - RW Maxll 4.7GB 1-2X Nhật Hộp 10 Đĩa Chiếc 1 27,500

D020 Đĩa CD Somei Chiếc 1 4,500

DIA01 Đĩa DVD Singma Double Layer Chiếc 1 21,000

DIA8.5G Đĩa DVD Sigma 8.5G Chiếc 1 21,000

ĐĨA CD - ĐĨA CDR - ĐĨA DVD - ĐĨA DVDR

XÂU TÀI LIỆU 



D008 Vỏ đĩa CD giấy Trung Quốc 100C/Hộp Chiếc 1 400

D009 Ví đựng đĩa 40 đĩa Trung Quốc 40 Đĩa Chiếc 1 39,000

D010 Ví đựng 80 đĩa Trung Quốc 80 Đĩa Chiếc 1 45,500

D011 Vỏ đĩa CD nhựa Trung Quốc 50 C/Hộp Chiếc 1 4,000

D019 Giấy dán đĩa Việt Nam Tập 1 31,000

D021 Giấy in ảnh dán đĩa Indo Ream 1 64,000

D012 Đột lỗ Punch 837 Đài Loan 15 Tờ Chiếc 1 44,500

D013 Đột lỗ Deli no. 0105 Đài Loan 15 Tờ Chiếc 1 54,000

D014 Đột lỗ KWtrio 978 Đài Loan 30 Tờ Chiếc 1 100,000

D015 Đột lỗ KW-trio 9670 Đài Loan 50 - 80 Tờ Chiếc 1 327,500

DUC01 Đục 1 lỗ Kanex SHP20 Đài Loan 10 tờ Chiếc 1

D016 Dập số thứ tự tự động 6 số Đài Loan 6 Số Chiếc 1 162,000

D017 Dập số thứ tự tự động 8 số Đài Loan 8 Số Chiếc 1 236,500

DAP8SO Dập số nhảy tự động 8 số Deli Đài Loan 8 Số Chiếc 1 259,000

D016 Dập số nhảy tự động 6 số-8306 Đài Loan 6 Số Chiếc 1 173,000

DAPSO20600Dập số nhảy KWTRIO 6 số 20600 Taiwai 6 Số Chiếc 1 464,000

DS001 Dập số nhảy ngày tháng năm (3ly) Việt Nam Chiếc 1 214,000

KG001 Khay mica 3 tầng HR Trung Quốc 3 Tầng Chiếc 1 125,000

KG003 Khay nhựa 3 tầng sunwood Đài Loan 3 Tầng Chiếc 1 109,000

KG004 Khay nhựa 2 tầng Sunwood Đài Loan 2 Tầng Chiếc 1 73,000

ĐỤC LỖ - DẬP SỐ NHẢY

KHAY ĐỂ BÚT - KHAY ĐỂ TÀI LIỆU - GIÁ TL



KG005 Khay nhựa deli Đài Loan 3 Tầng Chiếc 1 160,000

KG006 Giá cắm bút TC130 Quay Việt nam Quay Chiếc 1 35,000

KG007 Giá cắm bút DT3112 Trung Quốc To Chiếc 1 50,000

KG008 Giá cắm bút deli 904 Đài Loan To Chiếc 1 37,000

KG009 Giá cắm bút Deli 9110 Đài Loan To Chiếc 1 80,000

KG026 Giá cắm bút deli 906 Đài Loan To Chiếc 1 48,000

KG010 Giá cắm bút gỗ 1013 Đài Loan Vuông Chiếc 1 109,000

KG011 Giá cắm bút gỗ 1019 Đài Loan Vuông Chiếc 1 130,000

KG012 Giá cắm bút gỗ 1025 Đài Loan Vuông Chiếc 1 130,000

KG013 Giá cắm bút gỗ 1015 xoay Đài Loan Quay Chiếc 1 85,500

KG014 Giá cắm bút gỗ 8013 xoay Đài Loan Quay Chiếc 1 90,000

C001 Chun vòng nhỏ loại 140g Việt nam Loại tốt Túi 1 17,500

C002 Chun vòng to loại 140g Việt nam Loại tốt Túi 1 17,500

C013 Chun vòng to- nhỏ loại 100g Việt nam Loại tốt Túi 1 12,500 C013

C012 Chun vòng to- nhỏ loại 150g Việt nam Loại tốt Túi 1 21,000

C015 Chun vòng to- nhỏ loại 180g Việt nam Loại tốt Túi 1 23,500

C014 Chun vòng to- nhỏ loại 200g Việt nam Loại tốt Túi 1 25,000

C001 Chun vòng to- nhỏ loại 300g Việt nam Loại tốt Túi 1 36,500

C011 Chun vòng to- nhỏ loại 500g Việt nam Loại tốt Túi 1 54,500

C003 Sáp đếm tiền Việt nam Loại tốt Chiếc 1 6,000

CHUN VÒNG - MÚT ĐẾM TIỀN - PHẤN - LAU BẢNG



C004 Mút đếm tiền Việt nam Loại tốt Chiếc 1 6,000

C005 Phấn sáp ghi xe Việt nam Loại tốt Hộp 1 27,000

C006 Phấn Mic Việt nam Loại tốt Hộp 1 4,000

C008 Lau bảng Deli 7810                                                             Đài Loan Loại tốt Cái 1 14,500

C009 Nam châm đính bảng Việt nam Loại tốt Vỉ 1 12,500

BANG001 Bảng phooc trắng 80cmx1m2(phào to) Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 200,000

BANG01 Bảng fooc trắng 60x70cm(phào nhỏ) Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 136,000

BANG03 Bảng fooc trắng 1mx1m4 có chân kéo Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 677,000

BANG04 Bảng fooc sừng 80x1m2 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 305,000

BANG06 Bảng fooc sừng 60x100cm Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 260,000

BANG07 Bảng fooc trắng 50x70cm Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 110,000

BANG08 Bảng fooc trắng 1m x 1m5(phào nhỏ) Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 273,000

BANG09 Bảng fooc trắng 80x1m Việt Nam Loại tốt Chiếc 1 155,000

BANG10 Bảng Flipchart 60x1 mét Loại tốt Chiếc 1 1,275,000

BANG011 Bảng từ trắng nẹp nhỏ 80x1m2 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 560,000

BANGFOOC01Bảng fooc trắng 60x90cm Việt nam Loại tốt Chiếc 1 150,000

BANG11 Bảng fooc trắng nẹp nhỏ 1m x 1m2 Việt nam Loại tốt Chiếc 1 300,000

BANG12 Bảng fooc trắng 1m2 x 2m4 Việt nam Loại tốt Chiếc 1 518,000

BANGNI Bảng nỉ HQ 80cm x 1m2 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 500,000

BANGNI02 Bảng nỉ HQ 1m2 x 1m8 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 940,000

CÁC LOẠI BẢNG 



BANGTU01 Bảng từ 1m2 x 2 mét Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 1,490,000

BANGTU02 Bảng Từ 1m2 x 1m6 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 1,300,000

BANGTU03 Bảng từ 1mx1m2 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 560,000

BANGTU04 Bảng từ trắng 95x62cm Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 432,000

BANGTU05 Bảng Từ 1m2 x 1m5 có chân Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 1,290,000

BANGTU06 Bảng từ trắng 80cm x 60cm Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 355,000

BANGTU07 Bảng từ có chân kéo 80cmx120cm Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 950,000

BANGTU08 Bảng từ có chân kéo 1m2 x 2m Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 1,423,500

BANGTU09 Bảng từ có chân kéo 1m5 x 1m2 Hàn Quốc Loại tốt Chiếc 1 1,278,500

BANGCD Bảng chức danh 7x22cm Việt nam Loại tốt Chiếc 1 12,000

BANGCD1 Bảng chức danh 10x30cm Việt nam Loại tốt Chiếc 1 18,000

BANGCD2 bảng chức danh 8x24cm Việt nam Loại tốt Chiếc 1 13,000

P001 Phong bì thư nhỏ nhà máy Việt nam In BĐ Chiếc 1 180

P002 Phong bì thư A6(12x22) Việt nam ĐL100 Chiếc 1 270

P003 Phong bì thư khổ A5 trắng Việt nam ĐL80 Chiếc 1 450

P004 Phong bì thư khổ A4 trắng Việt nam ĐL120 Chiếc 1 1,400

P005 Phong bì thư khổ A4 ngoại trắng có đáy có dây Việt nam ĐL240 Chiếc 1 4,500

P006 Phong bì A4 Trắng ngoại không đáy có dây Việt nam ĐL240 Chiếc 1 2,700

P007 Phong bì thư khổ A4 xi măng có đáy có dây Việt nam ĐL240 Chiếc 1 3,500

P008 Phong bì thư khổ A4 xi măng không đáy có dây Việt nam ĐL240 Chiếc 1 2,000

PHONG BÌ - HỒ SƠ



P009 Bộ hồ sơ A4 xin việc Việt nam ĐL240 Bộ 1 4,500

P010 Vỏ hồ sơ xin việc                                                               Việt nam ĐL240 Chiếc 1 3,600

P011 Phong bì thư khổ A3 xi măng có đáy có dây Việt nam ĐL240 Chiếc 1 7,800

V001 Vở ô ly Hồng Hà 48 trang  4 ly (0509) Việt nam Kẻ ngang Quyển 1 8,000

V002 Vở Hồng hà kẻ ngang 72 trang Việt nam Kẻ ngang Quyển 1 6,000

V003 Vở hải tiến kẻ ngang 72 trang Việt nam Kẻ ngang Quyển 1 5,500

V004 Vở học sinh kẻ ngang Hồng Hà 120 Trang Việt nam Kẻ ngang Quyển 1 8,000

V005 Vở học sinh kẻ ngang Hải tiến 120 Trang Việt nam Kẻ ngang Quyển 1 7,500

V006 Vở học sinh Minh Châu dày 260 trang Việt nam Kẻ ngang Quyển 1 15,000

V007 Sổ kẻ Caro nhỏ Việt nam A6 Quyển 1 2,300

PH001 Phiếu chi nhỏ DN Việt nam BTC Quyển 1 2,500

PH002 Phiếu thu nhỏ DN Việt nam BTC Quyển 1 2,500

PH003 Phiếu nhập kho nhỏ Việt nam BTC Quyển 1 2,500

PH004 Phiếu xuất kho nhỏ Việt nam BTC Quyển 1 2,500

PH005 Phiếu nhập kho to Việt nam BTC Quyển 1 5,000

PH006 Phiếu xuất kho to Việt nam BTC Quyển 1 5,000

PH007 phiếu chi Cacbon Việt nam BTC Quyển 1 12,000

PH008 phiếu thu Cacbon Việt nam BTC Quyển 1 12,000

PH009 Phiếu xuất kho nhỏ Cacbon Việt nam BTC Quyển 1 12,000

PH010 Phiếu nhập kho nhỏ Cacbon Việt nam BTC Quyển 1 12,000

VỞ HỌC SINH

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN



PH011 Phiếu xuất kho to cacbon Việt nam BTC Quyển 1 29,000

PH012 Phiếu nhập kho to cacbon Việt nam BTC Quyển 1 29,000

PH013 Sổ quỹ tiền mặt Việt nam BTC Quyển 1 5,000

PH014 Sổ kế toán chi tiết Việt nam BTC Quyển 1 5,000

PH015 Giấy giới thiệu Việt nam BTC Quyển 1 7,000

PH016 Sổ nhật ký chung Việt nam BTC Quyển 1 5,000

PH017 Sổ Tiền gửi ngân hàng Việt nam BTC Quyển 1 5,000

PH018 Hợp đồng lao động Việt nam BTC Tờ 1 500

PH019 Bảng chấm công Việt nam BTC Tờ 1 500

PH020 Thẻ chấm công Việt nam BTC Tờ 1 1,600

PH021 Hoá đơn bán lẻ nhỏ Việt nam BTC Quyển 1 2,500

PH023 Hoá đơn bán lẻ 2 liên cacbon 100 tờ Việt nam BTC Quyển 1 17,500

PH022 Sổ kho Việt nam BTC Quyển 1 7,000

TH001 Túi đựng hàng 2kg-5kg-10kg Việt nam Kg 1 50,000

TH002 Túi rác 5Kg/10Kg,15kg, 20kg Việt nam Kg 1 38,500

TH003 Ổ cắm điện Lioa Việt nam Cái 1 114,000

TH004 Vỉ  rửa bát Việt nam Vỉ 1 5,000

TH005 Xà phòng bánh Lifebuoy Việt nam Bánh 1 12,000

TH006 Nước tẩy bồn vệ sinh đa năng cif Việt nam Chai 1 33,000

TH007 Khăn lau trắng Việt nam Chiếc 1 4,500

CÁC LOẠI ĐỒ DÙNG KHÁC



TH008 Khăn thổ cẩm ngắn Việt nam Chiếc 1 13,500

TH009 Nước lau kính -580ml Gifl Việt nam 580ml Chai 1 24,500

TH010 Nước lau sàn nhà Sunlight Việt nam 580ml Chai 1 30,000

TH011 Nước rửa chén Sunlight Việt nam 750ml Chai 1 30,000

TH012 Nước tẩy tolet Vim 500 Việt nam 900ml Chai 1 32,000

TH013 Nước lau màn hình Trung Quốc Bộ 1 32,000

TH014 Sữa rửa tay lifeboy Việt nam Chai 1 25,000

TH015 Bàn di chuột Trung Quốc Chiếc 1 20,000

TH016 Chuột quang máy tính Genius Chiếc 1 118,000

CHUOT01 Chuột quang máy tính Mitsumi Chiếc 1 177,000

CHUOT02 Chuột quang logitech M235 Không dây Chiếc 1 332,000

TH017 Cốc nhựa Việt nam Chiếc 1 4,500

TH018 Chổi cọ bồn vệ sinh Việt nam chiếc 1 15,000

TH019 Chổi chít Việt nam Chiếc 1 35,000

TH020 Chổi lau khô hình chữ nhật (20x60cm) Việt nam Chiếc 1 130,000

TH021 Chổi nhựa quét nước Việt nam Chiếc 1 35,000

CAYLAU Cây lau nhà cán gỗ Việt nam Chiếc 1 43,600

CAYLAU02 Cây lau nhà mút Việt nam Chiếc 1 115,500

CAYLAUNHAChổi lau nhà tay vắt Việt nam Chiếc 1 66,500

CHOI01 Chổi lau mạng nhện đa năng Việt nam Chiếc 1 129,500

CHOI03 Chổi phất trần Việt nam Chiếc 1 45,000



CHOILAU01 Chổi lau nhà cán vắt Loại 1 Việt nam Chiếc 1 105,000

CHOITRE Chổi tre cán dài Việt nam Chiếc 1 30,000

TH022 Chè Kim Anh (hương nhài) Việt nam Hộp 1 30,000

TH023 Nescafe sữa 3 in 1 Việt nam Hộp 1 50,000

CAFE01 Cafe Wakeup Việt nam Hộp 1 55,000

CAFEG7 Cafe G7 Trung nguyên 3 in 1(21 gói) Việt nam Hộp 1 55,000

BANGPHIENBăng phiến Việt nam Gói 1 15,000

BANCAT01 Bàn cắt giấy A4 Deli 8014 Trung Quốc Chiếc 1 436,000

BINHXIT Bình xịt đựng cồn Việt Nam Chiếc 1 25,500

DATNAN Đất nặn Việt Nam Hộp 1 25,000

DAURP7 Dầu RP7 300g Chai 1 93,600

DAY02 Dây thít nhựa đen 30cm ( 250c/Túi) Việt nam Túi 1 60,000

DAY03 Dây thít nhựa trắng 20cm ( 500c/Túi) Việt nam Túi 1 55,000

DAY04 Dây thít nhựa trắng 15cm(1000c/T) Việt nam Túi 1 55,000

DAY05 Dây thít đen 20cm Việt nam Túi 1 55,000

DAY06 Dây đóng chứng từ Việt nam Kg 1 614,000

Daynguon Dây nguồn 1.5m Việt nam 1.5m Chiếc 1 45,000

DIENTHOAI Điện thoại bàn Panasonic KXTS500 Việt nam Chiếc 1 240,000

DIENTHOAI Điện thoại bàn Panasonic KXTSC83 ( Hiện số) Việt nam Chiếc 1 350,000

DONGHO01 Đồng hồ treo tường Việt nam Chiếc 1 200,000

                                                              * Giao hµng tËn n¬i

                                                              * Thanh to¸n cuèi th¸ng.

                                                              * MiÔn phÝ giao hµng trong néi thµnh.



Note : Gi¸ b¸n cã thÓ thay ®æi theo t×nh h×nh thÞ trêng mµ kh«ng kÞp b¸o tríc . Quý kh¸ch hµng cã thÓ gäi ®iÖn trùc tiÕp

®Õn sè m¸y:  024.37757360 - 0969580230 ®Ó ®îc t vÊn vÒ s¶n phÈm vµ ®îc hç trî gi¸ tèt nhÊt

RÊt mong ®îc phôc vô Quý kh¸ch hµng !


